
Lần /1000Km

1 70C11597 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG YẾN 19 11,62965 1.633,75

2 70C01942 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV GAS BÌNH MINH 33 8,11324 4.067,42

3 70C07081 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV GAS BÌNH MINH 13 6,92734 1.876,62

4 70B01391 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH CÔNG MINH 33 7,31123 4.513,61

5 70C10507 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV LỘC AN KHANG 23 5,24024 4.389,11

6 70B01745 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV NƯƠNG LÊ HẢI 107 5,36321 19.950,74

7 70G00114 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV THẢO KIM NGÂN 8 7,64421 1.046,54

8 70B00965 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH 67 6,55300 10.224,33

9 70B01929 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH 58 5,87969 9.864,46

10 70B01028 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH 51 8,89090 5.736,20

11 70B01816 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH 36 7,07251 5.090,13

12 70A14994 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH 10 10,00000 682,91

13 70K3636 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH THIÊN 20 6,73402 2.969,99

14 70H04665 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT 211 32,37502 6.517,37

15 70H04001 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT 118 17,52960 6.731,47

16 70G00292 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT 100 12,65523 7.901,87

17 70C04472 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT 31 5,34397 5.800,93

18 70C11121 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT 26 10,45860 2.485,99

19 70C11105 Xe Container CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH 88 19,03264 4.623,64

20 70C14229 Xe Container CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH 62 15,47409 4.006,70

21 70H04432 Xe Container CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH 10 10,00000 441,85

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU DO VI PHẠM TỐC ĐỘ TRONG THÁNG 12/2023

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 07/02/2024 của Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh)

STT Đơn vị vận tải
Vi phạm tốc độ

Biển kiểm soát Loại hình
Tổng km 

hành trình



2

Lần /1000Km

STT Đơn vị vận tải
Vi phạm tốc độ

Biển kiểm soát Loại hình
Tổng km 

hành trình

22 70H00509 Xe Container CÔNG TY TNHH TM - DV - XNK NGHĨA THẢO 21 18,34777 1.144,55

23 70C11187 Xe Container CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX BÁ VƯƠNG 698 61,15569 11.413,49

24 70C11018 Xe Container CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX BÁ VƯƠNG 86 8,44212 10.187,02

25 70C16519 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VT TỐ QUYÊN 42 9,88445 4.249,10

26 70C06514 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XNK PHÚ HÂN 39 8,38665 4.650,25

27 70C05407 Xe tải CÔNG TY TNHH XNK TM VT DV BẢO DUY 25 6,04722 4.134,13

28 70C07887 Xe tải HỘ KINH DOANH HOÀNG DUNG 40 6,73328 5.940,64

29 70F00468 Xe tải HỘ KINH DOANH NGÔ MINH HIẾU 41 11,52715 3.556,82

30 70B00872 Xe hợp đồng HỒ VĂN CƯỜNG 13 7,83261 1.659,73

31 70C02244 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 146 19,49570 7.488,83

32 70C08849 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 99 36,66937 2.699,80

33 70C11250 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 78 11,16333 6.987,16

34 70C04581 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 61 12,07675 5.051,03

35 70B00634 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 60 8,20499 7.312,63

36 62C11340 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 41 9,94767 4.121,57

37 70C15626 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 36 12,80297 2.811,85

38 70C09937 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 33 6,64124 4.968,95

39 70C12896 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 30 8,09380 3.706,54

40 51D31993 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 24 7,83042 3.064,97

41 63B01683 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 20 5,18921 3.854,15

42 70H03907 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 13 6,81994 1.906,18

43 51B04668 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 8 6,18333 1.293,80

44 70H02428 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 7 7,00000 938,10

45 70G00798 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 6 6,00000 643,95

46 86H4674 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TC 71 12,54933 5.657,67

47 70C14409 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 276 36,76175 7.507,80

48 70C14839 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 194 45,40471 4.272,68

49 70C06328 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 177 36,94254 4.791,22
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50 70LD00696 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 153 22,09551 6.924,48

51 77C18509 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 151 13,89914 10.863,98

52 70H03536 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 147 21,57523 6.813,37

53 70H04327 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 143 13,72793 10.416,72

54 70C04770 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 135 28,91574 4.668,74

55 70C13370 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 122 23,88929 5.106,89

56 47C13608 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 119 15,08805 7.887,04

57 70C14899 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 104 19,90809 5.224,01

58 70H01909 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 83 11,33469 7.322,65

59 70C06559 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 82 14,82364 5.531,70

60 70C12403 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 80 16,00163 4.999,49

61 70C13999 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 77 13,56250 5.677,42

62 70C03904 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 51 6,60698 7.719,11

63 70H00351 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 51 6,97755 7.309,15

64 70H01819 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 50 10,15090 4.925,67

65 70K0879 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 49 10,64310 4.603,92

66 70C01584 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 45 12,96121 3.471,90

67 70C11768 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 45 8,65830 5.197,32

68 70C15315 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 45 5,44606 8.262,85

69 70C15123 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 43 5,25783 8.178,27

70 61C41586 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 43 11,46440 3.750,74

71 70C15877 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 42 16,09705 2.609,17

72 60C54473 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 42 13,92637 3.015,86

73 70C02113 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 42 5,26136 7.982,73

74 70C07616 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 36 6,71230 5.363,29

75 70C05475 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 35 7,60258 4.603,70

76 70H04571 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 32 5,44757 5.874,17

77 70H7893 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 30 8,54432 3.511,10
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78 70C13508 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 29 5,33376 5.437,07

79 70C09184 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 29 5,42518 5.345,44

80 70C11888 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 24 5,90171 4.066,62

81 79C16284 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 24 10,18574 2.356,23

82 70H01446 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 23 7,17904 3.203,77

83 70E00618 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 20 9,43766 2.119,17

84 70H00679 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 18 9,16168 1.964,71

85 70C11951 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 18 9,25599 1.944,69

86 70C14252 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 15 5,29161 2.834,67

87 78C08141 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 15 9,16163 1.637,26

88 70F00297 Xe hợp đồng HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 14 5,88784 2.377,78

89 76B01180 Xe hợp đồng HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 14 5,74334 2.437,61

90 70C09731 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 12 7,49862 1.600,29

91 70H01868 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 10 6,21244 1.609,67

92 70C13648 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 10 6,97532 1.433,63

93 70H01973 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 10 8,77017 1.140,23

94 72C05288 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 8 8,00000 539,58

95 70C12538 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 7 6,47166 1.081,64

96 70C09411 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT 6 6,00000 930,31

97 70C07773 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 198 28,83114 6.867,57

98 70H01681 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 86 6,36636 13.508,49

99 70H00252 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 79 10,04721 7.862,88

100 70H04470 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 24 5,20136 4.614,18

101 70H04164 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 18 9,33617 1.927,98

102 70H00966 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 12 5,39865 2.222,78

103 70H00987 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT 6 6,00000 668,87

104 77F00960 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 25 25,00000 710,15

105 70B00844 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 21 7,63166 2.751,69
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106 70C08313 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH 7 7,00000 515,05

107 70C07106 Xe Container
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ TÂN 

BIÊN
37 10,32895 3.582,16

108 70C15066 Xe Container
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ TÂN 

BIÊN
36 6,91104 5.209,06

109 70C11359 Xe Container
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ TÂN 

BIÊN
32 6,90584 4.633,76

110 51B04886 Xe hợp đồng
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ TÂN 

BIÊN
8 5,17827 1.544,92

111 70H00442 Xe đầu kéo HỨA THỊ PHƯƠNG THỦY 326 38,70328 8.423,06

112 70H02482 Xe đầu kéo HỨA THỊ PHƯƠNG THỦY 243 33,95420 7.156,70

113 70C09620 Xe tải NGUYỄN CÔNG SƠN 53 24,90557 2.128,04

114 70C09084 Xe tải NGUYỄN CÔNG SƠN 7 7,00000 192,46

115 70C06810 Xe tải NGUYỄN TRẦN MỘNG THƯỜNG 25 7,39108 3.382,45

116 70H04614 Xe đầu kéo NGUYỄN TUẤN ANH 84 8,82939 9.513,68

117 70H01817 Xe đầu kéo NGUYỄN TUẤN ANH 47 5,96899 7.874,03

118 70B01271 Xe hợp đồng NGUYỄN VĂN CẦN 6 6,00000 655,23

119 70H00782 Xe tải NGUYỄN VĂN NÊN 59 15,30212 3.855,68

120 60C33970 Xe tải PHAN QUỐC BẢO 31 6,88252 4.504,16

121 70C12333 Xe tải THÂN VĂN TÙNG 26 6,63034 3.921,37

122 70C07963 Xe tải TRẦN THỊ HƯỜNG 60 26,86197 2.233,64

123 70C04109 Xe tải VÕ VĂN AN 15 10,20461 1.469,92
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